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  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

          ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Biểu mẫu 19 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao 

đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2023-2024 

 

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

STT NỘI DUNG 

DIỆN 

TÍCH 

(m2) 

HÌNH THỨC  

SỬ DỤNG 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

1 
Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử 

dụng 
139.020,00 X     

  Trong đó:         

a 
Trụ sở chính: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 

6, quận 3, TP.HCM 
4.287,40 X     

b 

Cơ sở 2 tại: 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, 

quận 10, TP.HCM 
5.441,90 X     

Cơ sở 3 tại: 91 Đường 3 Tháng 2, phường 5, 

quận 10, TP.HCM 
1.077,60 X     

Cơ sở 4 tại: 196 Trần Quang Khải, phường Tân 

Định, quận 1, TP.HCM 
800,5 X     

Cơ sở 5 tại: 54 Nguyễn Văn Thủ, phường 

Đakao, quận 1, TP.HCM 
485,7 X     

Cơ sở 6 tại: 1A Hoàng Diệu, phường 10, quận 

Phú Nhuận, TP.HCM 
520,3 X     

Cơ sở 7 tại: 135 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 

Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM 
661,7 X     

Cơ sở 8 tại: 43-45 Nguyễn Chí Thanh, phường 

9, quận 5, TP.HCM 
881,8 X     

Cơ sở 9 tại: 232/6 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 

3, TP.HCM 
1.749,90 X     

Cơ sở 10 tại: 144 Phạm Đức Sơn, phường 16, 

quận 8, TP.HCM 
11.773,20 X     

Cơ sở 11 tại: Khu chức năng số 15, Bình 

Chánh, TP.HCM 
111.340,00 X     

c 
Phân hiệu Vĩnh Long: 01B Nguyễn Trung Trực, 

phường 8, thành phố Vĩnh Long (*) 
  

 
    

2 
Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào 

tạo, nghiên cứu khoa học 
88.423,00       

  Trong đó:         
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a 
Trụ sở chính: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 

6, quận 3, TP.HCM 
9.938,00 X     

b 

Cơ sở 2 tại: 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, 

quận 10, TP.HCM 
20.707,60 X     

Cơ sở 3 tại: 91 Đường 3 Tháng 2, phường 5, 

quận 10, TP.HCM 
2.243,70 X     

Cơ sở 4 tại: 196 Trần Quang Khải, phường Tân 

Định, quận 1, TP.HCM 
1.927,10 X     

Cơ sở 5 tại: 54 Nguyễn Văn Thủ, phường 

Đakao, quận 1, TP.HCM 
1.861,00 X     

Cơ sở 6 tại: 1A Hoàng Diệu, phường 10, quận 

Phú Nhuận, TP.HCM 
1.506,80 X     

Cơ sở 7 tại: 135 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 

Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM 
2.835,90 X     

Cơ sở 8 tại: 43-45 Nguyễn Chí Thanh, phường 

9, quận 5, TP.HCM 
3.192,80 X     

Cơ sở 9 tại: 232/6 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 

3, TP.HCM 
1.862,30 X     

Cơ sở 10 tại: 144 Phạm Đức Sơn, phường 16, 

quận 8, TP.HCM 
10.383,00 X     

Cơ sở 11 tại: Khu chức năng số 15, Bình 

Chánh, TP.HCM 
31.964,80 X     

c 
Phân hiệu Vĩnh Long: 01B Nguyễn Trung Trực, 

phường 8, thành phố Vĩnh Long  
      

Ghi chú: Số liệu không bao gồm Phân hiệu Vĩnh Long 

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, 

nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu 

STT Tên 
Số 

lượng 

Mục đích 

sử dụng 

Đối tượng 

sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

1 
Phòng thí 

nghiệm 
              

2 
Phòng thực 

hành 
12 

 Giảng 

dạy 

 Giảng viên, 

sinh viên 
1.013,3 X      

3 
Xưởng 

thực tập 
              

4 
Nhà tập đa 

năng 
9 

 Giảng 

dạy 

 Giảng viên, 

sinh viên 
2.4976 X      

5 Hội trường 3 
 Giảng 

dạy 

 Giảng viên, 

sinh viên 
3.104 X     

6 Phòng học 311 
 Giảng 

dạy 

 Giảng viên, 

sinh viên 
42.290,3 X      

7 

Phòng học 

đa phương 

tiện 

5 
 Giảng 

dạy 

 Giảng viên, 

sinh viên 
486 X      




